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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG
Trình độ đào tạo
: Cao đẳng

Loại hình đào tạo
: Chính quy

Ngành đào tạo 
: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
Chuyên ngành
: Điện Lạnh

Tên tiếng Anh 
: Technology of Heat, Air Conditioning and Refrigeration.

Mã ngành
:  51510206
1. Mục tiêu đào tạo :

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ Điện lạnh;

· Có kiến thức cơ bản về ngành Công nghệ Cơ khí, Kỹ thuật điện và kiến thức chuyên ngành Công nghệ Điện lạnh;

· Biết lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và hệ thống lạnh

· Có khả năng khai thác các dịch vụ kỹ thuật lạnh;

· Có tư duy khoa học và khả năng tự đào tạo;

· Có khả năng tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ;

· Có khả năng quản lý sản xuất kinh doanh và lập dự án;

· Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;

· Có chứng chỉ quốc gia do Nhà trường cấp về tiếng Anh trình độ B.

· Có chứng chỉ quốc gia do Nhà trường cấp về Tin học trình độ A.

· Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 101 tín chỉ (chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất 2TC = 60 tiết, Giáo dục Quốc phòng – An ninh 8TC = 165 tiết).
4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học.

5. Quy trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ.
Điều kiện tốt nghiệp: Ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-LTT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
6.  Thang điểm: Thang điểm theo quy chế tín chỉ

7. Nội dung chương trình:  
	Stt
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần: 

học trước (a) tiên quyết (b)

song hành (c)

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	34
	 

	7.1.1. Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	 

	1
	3103111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2(2,0,4)
	 

	2
	3103111004
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3(3,0,6)
	 

	3
	3103112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	 

	7.1.2. Khoa học xã hội
	5
	 

	1
	3103111005
	Pháp luật đại cương 
	2(2,0,4)
	 

	2
	3103112007
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3(3,0,6)
	 

	7.1.3. Nhân văn - Nghệ thuật
	2
	 

	Phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	 

	1
	3103041005
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2(2,0,4)
	 

	2
	3103091025
	Kỹ năng giao tiếp
	2(2,0,4)
	 

	3
	3103091024
	Môi trường và con người
	2(2,0,4)
	 

	7.1.4. Ngoại ngữ
	5
	 

	1
	3103121016
	Anh văn 1
	3(3,0,6)
	 

	2
	3103121017
	Anh văn 2
	2(2,0,4)
	 

	7.1.5. Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên 
	15
	 

	Phần bắt buộc
	11
	 

	1
	3103091011
	Toán cao cấp 1
	3(3,0,6)
	 

	2
	3103091014
	Vật lý đại cương 1
	3(3,0,6)
	 

	3
	3103091015
	Hóa học đại cương 1 
	2(2,0,4)
	 

	4
	3103061101
	Nhập môn Tin học 
	3(2,1,5)
	 

	Phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần)
	4
	 

	1
	3103091012
	Toán cao cấp 2
	2(2,0,4)
	 

	2
	3103091021
	Xác suất thống kê 
	2(2,0,4)
	 

	3
	3103091022
	Vật lý đại cương 2
	2(2,0,4)
	 

	4
	3103091023
	Hóa học đại cương 2
	2(2,0,4)
	 

	7.1.6. Giáo dục thể chất
	2
	 

	1
	3103091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	 

	1
	3103091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	 

	7.1.7. Giáo dục quốc phòng-An ninh
	8
	 

	1
	3103132002
	Giáo dục quốc phòng-An ninh 
	8
	3 tuần

	7.2  Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 
	67
	 

	7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành 
	22
	 

	 Học phần bắt buộc
	20
	 

	1
	3103011055
	Vẽ kỹ thuật 
	2(2,0,4)
	 

	2
	3103123001
	Anh văn chuyên ngành CNKT Nhiệt
	2(2,0,4)
	 

	3
	3103041002
	An toàn lao động   
	2(2,0,4)
	 

	4
	3103042003
	Nguyên lý máy-Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	 

	5
	3103042004
	Tin học ứng dụng
	2(1,1,3)
	 

	6
	3103011056
	Cơ kỹ thuật  
	2(2,0,4)
	 

	7
	3103042006
	Kỹ thuật điện 
	2(2,0,4)
	 

	8
	3103041007
	Cơ lưu chất 
	2(2,0,4)
	 

	9
	3103042008
	Nhiệt động lực học kỹ thuật 
	3(3,0,6)
	 

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
	2
	 

	1
	3103042009
	Điện tử cơ bản 
	2(2,0,4)
	 

	2
	3103042010
	Hệ thống khí nén Thủy lực 
	2(2,0,4)
	 

	7.2.2 Kiến thức chuyên ngành
	17
	 

	Học phần bắt buộc
	15
	 

	1
	3103042011
	Truyền nhiệt
	2(2,0,4)
	3103041008(a)

	2
	3103042012
	Bơm - Quạt - Máy nén khí 
	2(2,0,4)
	 

	3
	3103042013
	Kỹ thuật lạnh 
	3(3,0,6)
	 

	5
	3103043014
	Kỹ thuật sấy 
	2(2,0,4)
	3103041008(a)

	6
	3103042015
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	2(2,0,4)
	3103042013(a)

	7
	3103042016
	Trang bị điện hệ thống lạnh 
	2(2,0,4)
	3103042006(a)
3103042013(a)

	8
	3103043017
	Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	3103042013(a)
3103042016(a)

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	 

	1
	3103023900
	Kỹ thuật lập trình PLC 
	2(2,0,4)
	 

	2
	3103043018
	Xây dựng trạm lạnh 
	2(2,0,4)
	3103042013(a)

	3
	3103043019
	Lò hơi 
	2(2,0,4)
	3103041008(a)

	7.2.3 Thực hành
	19
	 

	Học phần bắt buộc
	18
	 

	1
	3103012253
	Thực tập Gò – Hàn
	1(0,1,1)
	 

	2
	3103042020
	Thực tập  Điện - Lạnh cơ bản 
	3(0,3,3)
	 

	3
	3103042021
	Thực tập sửa chữa tủ lạnh gia dụng 
	3(0,3,3)
	 

	4
	3103042022
	Thực tập sửa chữa máy lạnh gia dụng
	3(0,3,3)
	 

	5
	3103043023
	Thực tập Vận hành bảo trì và sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp 
	2(0,2,2)
	 

	6
	3103043024
	Thực tập Trang bị điện hệ thống lạnh
	3(0,3,3)
	 

	7
	3103043025
	Thực tập Lắp đặt hệ thống lạnh
	3(0,3,3)
	 

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
	1
	 

	1
	3103043026
	Thực tập hệ thống điều hòa không khí ô tô
	1(0,1,1)
	 

	2
	3103043027
	Thực tập điều khiển tự động hệ thống lạnh
	1(0,1,1)
	 

	7.2.4  Thực tập tốt nghiệp
	4
	 

	1
	3103043028
	Thực tập tốt nghiệp 
	4(0,4,4)
	 

	 Khoá luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	 

	1
	3103043029
	Khóa luận tốt nghiệp
	5
	 

	Học bổ sung 
	5
	 

	2
	3103043030
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	2(2,0,4)
	 

	3
	3103043031
	Đồ án chuyên ngành 
	3(0,0,9)
	 

	Tổng cộng toàn khóa
	101
	 

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết giờ
	1035/2175

(47,59%) 
	 


8. Kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần:
học trước (a),
tiên quyết (b), 
song hành (c)
	Hình thức thi kết thúc môn
	Thời gian

	Học kì 1
	14
	 
	
	

	Học phần bắt buộc 
	14
	 
	
	

	1
	3103111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	2
	3103091011
	Toán cao cấp 1
	3(3,0,6)
	 
	
	 

	3
	3103091014
	Vật lý đại cương 1
	3(3,0,6)
	 
	
	 

	4
	3103091015
	Hóa học đại cương 1
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	5
	3103011055
	Vẽ kỹ thuật
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	6
	3103041002
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	7
	3103091130
	Giáo dục thể chất 1
	1*
	 
	
	 

	Học phần tự chọn 
	0
	 
	
	

	Học kì 2
	18
	 
	
	

	Học phần bắt buộc 
	14
	 
	
	

	1
	3103111004
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3(3,0,6)
	 
	
	 

	2
	3103121016
	Anh văn 1
	3(3,0,6)
	 
	
	 

	3
	3103011056
	Cơ kỹ thuật
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	4
	3103041007
	Cơ lưu chất
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	5
	3103061101
	Nhập môn Tin học
	3(2,1,5)
	 
	
	 

	6
	3103012253
	Thực tập Gò – Hàn
	1(0,1,1)
	
	
	

	7
	3103091131
	Giáo dục thể chất 2
	1*
	 
	
	 

	Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần)
	4
	 
	
	

	1
	3103091012
	Toán cao cấp 2
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	2
	3103091021
	Xác suất thống kê 
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	3
	3103091022
	Vật lý đại cương 2
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	4
	3103091023
	Hóa học đại cương 2
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	Học kì 3
	20
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	20
	
	
	

	1
	3103112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	
	
	

	2
	3103121017
	Anh văn 2
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	3
	3103042003
	Nguyên lý máy-Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	
	
	

	4
	3103042008
	Nhiệt động lực học kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	
	

	5
	3103042011
	Truyền nhiệt
	2(2,0,4)
	3103041008(a)
	
	

	6
	3103042006
	Kỹ thuật điện
	2(2,0,4)
	
	
	

	7
	3103042013
	Kỹ thuật lạnh
	3(3,0,6)
	
	
	

	8
	3103042020
	Thực tập  Điện - Lạnh cơ bản
	3(0,3,3)
	
	
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kì 4
	19
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	1
	3103112007
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3(3,0,6)
	
	
	

	2
	3103042012
	Bơm - Quạt - Máy nén khí
	2(2,0,4)
	
	
	

	3
	3103042016
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	3103042006(a)
3103042013(a)
	
	

	4
	3103042015
	Kỹ thuật điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	3103042013(a)
	
	

	5
	3103042004
	Tin học ứng dụng
	2(1,1,3)
	
	
	

	6
	3103042021
	Thực tập sửa chữa tủ lạnh gia dụng
	3(0,3,3)
	
	
	

	7
	3103042022
	Thực tập sửa chữa máy lạnh gia dụng
	3(0,3,3)
	
	
	

	8
	3103132002
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	
	
	3 tuần

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
	2
	
	
	

	1
	3103042009
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	
	
	

	2
	3103042010
	Hệ thống khí nén Thủy lực
	2(2,0,4)
	
	
	

	Học kì 5
	18
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	16
	
	
	

	1
	3103123001
	Anh văn chuyên ngành CNKT Nhiệt
	2(2,0,4)
	
	
	

	2
	3103111005
	Pháp luật đại cương
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	3
	3103043014
	Kỹ thuật sấy
	2(2,0,4)
	3103041008(a)
	
	

	4
	3103043017
	Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	3103042013(a)
3103042016(a)
	
	

	5
	3103043025
	Thực tập Lắp đặt hệ thống lạnh
	3(0,3,3)
	
	
	

	6
	3103043023
	Thực tập Vận hành bảo trì và sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp
	2(0,2,2)
	
	
	

	7
	3103043024
	Thực tập Trang bị điện hệ thống lạnh
	3(0,3,3)
	
	
	

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	
	
	

	1
	3103023900
	Kỹ thuật lập trình PLC
	2(2,0,4)
	
	
	

	2
	3103043018
	Xây dựng trạm lạnh
	2(2,0,4)
	
	
	

	3
	3103043019
	Lò hơi
	2(2,0,4)
	
	
	

	Học kì 6
	12
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	4
	
	
	

	1
	3103043028
	Thực tập tốt nghiệp
	4(0,4,4)
	
	
	

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần )
	2
	 
	
	

	1
	3103041005
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2(2,0,4)
	
	
	

	2
	3103091025
	Kỹ năng giao tiếp
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	3
	3103091024
	Môi trường và con người
	2(2,0,4)
	 
	
	 

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
	1
	
	
	

	1
	3103043026
	Thực tập hệ thống điều hòa không khí ô tô
	1(0,1,1)
	
	
	

	2
	3103043027
	Thực tập điều khiển tự động hệ thống lạnh
	1(0,1,1)
	
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp hoặc  học bổ sung
	5
	
	
	

	1
	3103043029
	Khóa luận tốt nghiệp
	5
	
	
	

	Học bổ sung
	5
	
	
	

	1
	3103043030
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	2(2,0,4)
	
	
	

	2
	3103043031
	Đồ án chuyên ngành
	3(0,0,9)
	
	
	


9. Mô tả học phần

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
2 TC

Nội dung ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18  tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung cơ bản của học phần Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 1 là về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin, trong đó bao gồm Chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Học phần nhằm mục tiêu từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên, đồng thời là cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 TC

Nội dung ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18  tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung của học phần Những nguyên lý Cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 là những lý luận cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa  và về chủ nghĩa xã hội. Trong đó trọng tâm là học thuyết giá trị; học thuyết giá trị thặng dư; học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước cùng với những lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình Cách mạng xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. Học phần nhằm mục tiêu từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên, đồng thời là cơ sở lý luận cơ bản để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

9.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh
2 TC

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Nội dung học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với những quan điểm sâu sắc và toàn diện của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của các mạng Việt Nam như: tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân do dân và vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Học phần có ý nghĩa to lớn trong việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị cũng như nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp làm việc khoa học cho sinh viên.

9.4. Pháp luật đại cương
2 TC

Học phần Pháp luật đại cương là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo bậc cao đẳng nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam từ đó giúp người học nâng cao sự hiểu biết về vai trò và sự quan trọng của Nhà nước và pháp luật trong đời sống, để luôn có thái độ tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, có ý thức đầy đủ về bổn phận và nghĩa vụ của một công dân đối với quốc gia, biết áp dụng pháp luật trong cuộc sống làm việc của mình.
9.5. Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
3 TC

Học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung học phần cho biết khái quát về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam – từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Học phần nhằm bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước; giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong việc giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội…theo đường lối chính sách của Đảng.
9.6. Anh văn 1
3 TC

Học phần Anh văn 1 cung cấp những kiến thức và kỹ năng căn bản của tiếng Anh làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp, đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm ở bậc trung học phổ thông.

9.7. Anh văn 2
2 TC

Học phần Anh văn 2 nhằm mục đích giúp sinh viên làm quen hai kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu tiếng Anh của một bài thi TOEIC ở cấp độ sơ cấp. Sinh viên được hệ thống lại, ôn lại những kiến thức về ngữ pháp và vốn từ vựng từ cấp độ cơ bản  mà sinh viên đã được học ở Anh văn 1 để tiếp tục hoàn thiện ở cấp độ cao hơn.
9.8. Toán cao cấp 1
 3 TC

Học phần Toán Cao cấp 1 giới thiệu kiến thức về hàm số, ma trận, định thức, hệ phương trình đại số tuyến tính. giới hạn của dãy số và hàm số, sự liên tục của hàm số. Học phần nêu các phương pháp tính tích phân bất định, tích phân kép, tích phân đường, thông qua kiến thức cơ bản của môn học liên hệ các ứng dụng của toán học trong công nghệ kỹ thuật.

9.9. Vật lý Đại cương 1
3 TC

Nội dung của Học phần Vật lý đại cương 1 bao gồm những kiến thức cốt lõi có chọn lọc, thuộc khung chương trình giáo dục đại cương của giáo dục đại học. Nội dung cơ học bao gồm động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm, các trường lực thế và trường lực hấp dẫn, cơ học lưu chất, dao động cơ và sóng cơ học. Nội dung điện học bao gồm trường tĩnh điện, những định luật cơ bản của dòng điện không đổi, từ trường không đổi và hiện tượng cảm ứng điện từ, trường điện từ và sóng điện từ. Nội dung quang học bao gồm cơ sở quang học sóng và các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ, phân cực sóng. 

9.10. Hóa học Đại cương 1 
2 TC

Học phần Hóa học Đại cương 1 cung cấp các kiến thức về cấu tạo nguyên tử, mối quan hệ giữa các nguyên tử trong phân tử. Giải thích cấu hình hình học của phân tử, sự liên kết giữa các phân tử tạo vật chất. Cung cấp các khái niệm về nhiệt động học, vận dụng kiến thức nhiệt động học vào đời sống.

9.11. Nhập môn tin học
3 TC

Cung cấp cho sinh viên :


- Các khái niệm cơ bản của tin học, hệ đếm. Cách thực hiện  một số thao tác trên tập tin và chỉnh sửa cấu hình của Windows.  
- Cách cài đặt các phần mềm. Cách phòng chống virus.

- Cách sử dụng được các dịch vụ trên Internet như Web, Mail, …

- Cách tạo các tập tin trình diễn trong PowerPoint, thực hiện được các thao tác trên slide và sử dụng được các hiệu ứng hoạt hình để minh họa cho các bài báo cáo, thuyết trình.

- Biết các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ  lập trình C/C++. 

- Có kỹ năng lập trình cơ bản, viết được các chương trình đơn giản dùng cấu trúc điều kiện, lặp. 

9.12. Toán cao cấp 2 
2 TC

9.13. Học phần Toán Cao cấp 2 cung cấp kiến thức về phép tính vi phân, tích phân của hàm số một biến và nhiều biến, đại số tuyến tính. Học phần cũng nhấn mạnh các ứng dụng của toán học trong công nghệ kỹ thuật. 
9.14. Xác suất thống kê
2 TC

Học phần Xác suất thống kê là môn học nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và xử lý số liệu trong điều kiện bất định. Phần Lý thuyết xác suất nhằm phát hiện và nghiên cứu tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên. Các kiến thức về Lý thuyết xác suất là cơ sở trực tiếp cho quá trình phân tích và suy luận thống kê trong phần Thống kê toán. Phần Thống kê toán bao gồm: Cơ sở lý thuyết về mẫu ngẫu nhiên, các phương pháp trong thống kê mô tả nhằm đưa ra các đặc trưng chính của số liệu, phần thống kê suy diễn giúp đưa ra các suy diễn về tổng thể sử dụng các thông tin từ mẫu, trong đó có bài toán ước lượng tham số tổng thẻ và kiểm định giả thuyết thống kê.

9.15. Vật lý Đại cương 2
2 TC

Nội dung của học phần Vật lý Đại cương 2 bao gồm những kiến thức cốt lõi có chọn lọc, thuộc khung chương trình giáo dục đại cương của giáo dục đại học. Học phần cung cấp khái niệm cơ bản về Thuyết Tương đối, Lý thuyết lượng tử và Cấu tạo nguyên tử. Kiến thức của Học phần Vật lý Đại cương 2 cung cấp kiến thức về những khả năng con người có thể tiến hành các loại tương tác hạt nhân nguyên tử để đạt được mục tiêu nghiên cứu khoa học công nghệ, nhằm phục vụ cho cuộc sống phồn vinh của nhân loại. 

9.16. Hóa học Đại cương 2
2 TC

Học phần Hóa học Đại cương 2 cung cấp kiến thức về tốc độ của các quá trình hóa học một chiều và hai chiều đồng thời xét diễn biến cân bằng hóa học. Học phần cũng cung cấp kiến thức về dung dịch, tính chất của dung dịch, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, đổng thời hướng dẫn người học thực hiện các phép tính toán trong dung dịch và liên hệ với thực tiễn.

9.17. Phương pháp nghiên cứu khoa học
2 TC

Phương pháp nghiên cứu khoa học là học phần được đưa vào chương trình đào tạo cung cấp những kiến thức và kỹ năng về phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Học phần gồm những khối kiến thức và kỹ năng về phân loại trong  nghiên cứu khoa học, về các giai đoạn thực hiện một công trình khoa học cụ thể, về các phương pháp nghiên cứu cụ thể và về cách trình bày một đề cương nghiên cứu, báo cáo, khóa luận.
9.18. Kỹ năng giao tiếp 
2 TC
Học phần Kỹ năng giao tiếp là tổng hợp lý luận về giao tiếp, hướng dẫn thực hành giao tiếp và rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng giao tiếp cơ bản để ứng dụng trong cuộc sống, học tập và làm việc.

9.19. Môi trường và con người 
2 TC

Nội dung Học phần Môi trường và Con người cung cấp cho sinh viên kiến thức về môi trường và tác động của môi trường đến con người. Đồng thời môn học có nhiệm vụ giáo dục vai trò của con người đối với việc gìn giữ, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và cải tạo môi trường.

9.20. Giáo dục Thể chất
2 TC

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/1995/QĐ-GD&ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1262/1997/QĐ-GD&ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học phần Giáo dục Thể chất gồm có nội dung rèn luyện kỹ thuật về điền kinh như: chạy, nhảy. Thông qua học phần, sinh viên được học về Luật Bóng đá, Bóng chuyền và các quy định trong Bóng đá, Bóng chuyền đồng thời rèn luyện kỹ thuật đá bóng và chơi bóng chuyền.

9.21. Anh văn chuyên ngành.
2TC
Học phần Anh văn chuyên ngành nhằm mục đích giúp sinh viên làm quen từ vựng về chuyên ngành, thông qua đó sinh viên được rèn luyện kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu nội dung văn bản chuyên ngành tiếng Anh ở cấp độ sơ, trung cấp. Sinh viên được hệ thống lại, ôn lại những kiến thức về ngữ pháp và vốn từ vựng từ cấp độ cơ bản  mà sinh viên đã được học ở Anh văn 1, anh văn 2 qua đó nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và trong công việc có liên quan đến chuyên ngành.

9.22. Vẽ kỹ thuật
2TC
Học phần Vẽ kỹ thuật cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp chiếu vuông góc để biểu diễn vật thể; nguyên tắc biểu diễn vật thể lên mặt phẳng. Học phần còn cung cấp cho sinh viên những tiêu chuẩn và những quy ước có liên quan đến bản vẽ chi tiết máy và bản vẽ lắp cũng như các sơ đồ cơ khí, điện trong công nghiệp theo các tiêu chuẩn Việt Nam & ISO.

9.23. An toàn lao động
2 TC 

Học những vấn đề chung về an toàn lao động, an toàn một số máy thiết bị cơ khí, an toàn điện, an toàn trong lắp đặt và vận hành hệ thống nhiệt lạnh, phòng chống cháy nổ. 

9.24. Nguyên lý  máy- Chi tiết máy
3 TC 

Đây là học phần cơ sở nghiên cứu về cấu tạo, động học và động lực học của cơ cấu và máy, trang bị cho sinh viên những kiến thức về các loại truyền động cơ khí trong hệ thống lạnh.
9.25. Tin học ứng dụng
2 TC 

Môn học Vẽ thiết kế bằng máy tính, cụ thể ở đây là sử dụng phần mềm AutoCAD của hãng AutoDESK là một phần mềm phổ biến và được nhiều người sử dụng, nhất là trong các phần mềm trợ giúp thiết kế (CAD).

Nội dung vắn tắt của môn học bao gồm các phần:

- Tạo một bản vẽ đơn giản;

- Làm cho bản vẽ thêm phần chính xác;

- Tổ chức bản vẽ, chú thích bản vẽ.

9.26. Cơ Kỹ thuật
2 TC 

Những kiến thức về quy luật cân bằng, từ đó giải được các bài toán cân bằng của vật rắn, hệ vật rắn, xác định trọng tâm của vật, hệ vật.

Chuyển động cơ bản của vật thể trong không gian theo thời gian đối với một hệ quy chiếu đã chọn, các chuyển động phức hợp trong kỹ thuật.

Các định lý cơ bản của động lực học, trên cơ sở đó giải được một số bài toán về động lực học.

9.27. Kỹ thuật điện
2 TC

Xây dựng các phương pháp cơ bản để phân tích mạch điện một chiều và  xoay chiều hình sin ở chế độ xác lập. Cung cấp nguyên lý, cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện cơ bản, trên cơ sở đó có thể hiểu được các máy điện đa dạng gặp trong sản xuất và đời sống.

9.28. Cơ lưu chất
2 TC 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thủy lực, tính chọn đường ống và các thiết bị thủy lực trong ngành điện lạnh như bơm, quạt, máy nén.
9.29. Nhiệt động lực học kỹ thuật
3 TC

Nhiệt động lực học trang bị kiến thức cho sinh viên về những quy luật biến đổi năng lượng mà chủ yếu là nhiệt năng và cơ năng, diễn ra trong các loại máy nhiệt nói riêng và các hệ thống nhiệt động nói chung.
9.30. Điện tử cơ bản
2 TC

Giới thiệu các linh kiện điện tử và mạch. Các tính chất của tiếp xúc P-N trong các diode, BJT, FET và các ứng dụng tuyến tính và phi tuyến của chúng. Các ứng dụng transistor trong thiết kế các mạch khuếch đại, mạch dao động và mạch xung. Đặc tính khuếch đại thuật toán và ứng dụng.

9.31. Hệ thống khí nén thủy lực
2TC

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về nguyên lý cấu tạo, các thành phần của hệ thống truyền động bằng khí nén và thủy lực trong các máy công nghiệp. Biết phương pháp khảo sát và thiết kế hệ thống truyền động bằng thủy lực và khí nén trong các máy công nghiệp; ứng dụng trong công nghệ cơ khí.

9.32. Truyền nhiệt
 2 TC

Đây là học phần cơ sở ngành trang bị cho sinh viên những kiến thức về các quá trình trao đổi nhiệt và các phương pháp tính toán thiết bị truyền nhiệt nói chung và trong kỹ thuật lạnh nói riêng.
9.33. Bơm - quạt – máy nén khí
2TC

Trang bị cho sinh viên  cũng như  sau khi hoàn tất môn học sinh viên nắm bắt được các nội dung chính:

- Nguyên lý làm việc và hoạt động của các máy thuỷ khí ( bơm, quạt, máy nén khí);

- Cấu tạo và hoạt động của các dạng bơm, quạt, máy nén thông dụng trong ngành nhiệt lạnh;

-   Những kiến thức  kiến thức tính toán, thiết kế một hệ thống qụat, bơm, máy nén trong thực tiễn;

- Vận hành và bão dưỡng được hệ thống bơm, quạt, máy nén trong  thực tiễn;

-  Tạo điều kiện và làm nền tiếp thu tốt các môn học chuyên ngành khác.

9.34. Kỹ thuật lạnh
3 TC 

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về các loại môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu bôi trơn; nguyên lý hoạt động và tính toán chu trình lạnh một cấp, hai cấp nén. Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý hoạt động và tính chọn các thiết bị như: máy nén, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu và các thiết bị phụ khác trong hệ thống lạnh. Bao gồm các vật liệu trong kỹ thuật lạnhnhư vật liệu cách nhiệt, dầu bôi trơn, môi chất lạnh.
9.35. Kỹ thuật sấy
2 TC 

Đây là học phần tự chọn thuộc khối chuyên ngành trang bị cho sinh viên kiến thức về công nghệ sấy và các phương pháp tính chọn được hệ thống sấy.
9.36. Kỹ thuật điều hòa không khí 
2 TC 

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về không khí ẩm, nhằm đáp ứng các yêu cầu của không gian cần điều hòa. Qua đó sinh viên sẽ có khả năng tính toán, chọn máy và hệ thống phân phối khí phù hợp với một hệ thống điều hòa không khí theo yêu cầu đã đặt ra.

9.37. Trang bị điện hệ thống lạnh
2 TC

Ðây là học phần chuyên ngành trang bị cho sinh viên những kiến thức về các nguyên tắc trong tự động hóa hệ thống lạnh. Nguyên lý làm việc các thiết bị và phương pháp xây dựng một mạch điện hòan chỉnh.
9.38. Vận hành bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lạnh
2 TC

Đây là học phần chuyên ngành trang bị cho sinh viên những kiến thức: các nguyên tắc vận hành hệ thống lạnh, nguyên lý làm việc các thiết bị, xử lý các sự cố thường xảy ra trong hệ thống lạnh.

9.39. Kỹ thuật lập trình PLC
2TC

- Hiểu được các logic cơ bản và phương pháp lập trình bằng ngôn ngữ ladder và ngôn ngữ statement list. 

- Biết lập trình các chương trình điều khiển tự động, vận hành máy móc, kiểm soát trong các dây chuyền sản xuất trong công nghiệp dùng PLC.

- Biết làm các cơ cấu chấp hành dạng đơn giản.

9.40. Xây dựng trạm lạnh
2TC

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý của các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, cách tính toán, thiết kế kho lạnh, tính toán để chọn các thiết bị phù hợp với yêu cầu đặt ra
9.41. Lò hơi  
2 TC

Đây là học phần bắt buộc thuộc khối chuyên ngành trang bị cho sinh viên kiến thức về công nghệ lò hơi. Nguyên lý vận hành lò hơi, các phương pháp tính toán và chọn được thiết bị thiết bị lò hơi.

9.3  Thực tập
9.42. Thực tập Gò – Hàn
1 TC 

- Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về nguyên lý hoạt động của thiết bị, gây và ổn định hồ quang. Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

- Trang bị cho sinh viên năng lực thực hành phương pháp khai triển và gò được những chi tiết có hình dáng trụ, côn, các khối đa diện và khai triển các loại thép định hình.

- Cập nhật các phương pháp móc mí trên những thiết bị máy móc hiện đại.

- Có tác phong công nghiệp hiện đại thích hợp với nền sản xuất mới.

9.43. Thực tập Điện - Lạnh cơ bản
3  TC

Thông qua học phần này giúp sinh viên nắm các kiến thức chuyên môn thực hành của ngành điện lạnh; thực hành thuần thục các thao tác cơ bản ngành điện lạnh. 

9.44. Thực tập sửa chữa tủ lạnh gia dụng
3 TC 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sửa chữa tủ lạnh.
9.45. Thực tập sửa chữa máy lạnh gia dụng
 3TC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sửa chữa, máy lạnh.

9.46. Thực tập Vận hành bảo trì và SC hệ thống lạnh công nghiệp
2TC 

Là học phần thực hành chuyên ngành lạnh công nghiệp. Qua học phần này sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về bảo dưỡng hệ thống lạnh; Biết sửa chữa và xử lý hỏng hóc trong hệ thống lạnh.
9.47. Thực tập trang bị điện hệ thống lạnh 
3TC 

Là học phần thực hành chuyên ngành lạnh công nghiệp. Qua học phần này sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về hệ thống điện, xử lý hỏng hóc về điện.

9.48. Thực tập lắp đặt hệ thống lạnh
3TC
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng lắp đặt hệ thống điều hòa không khí; hệ thống kho lạnh; hệ thống cấp động...

9.49. Thực tập hệ thống điều hoà không khí ôtô
1 TC 

Đây là học phần thực hành chuyên ngành điện lạnh. Qua học phần này sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề về hệ thống lạnh ô tô.

9.50. Thực tập điều khiển tự động hệ thống lạnh
1 TC 

Là học phần thực hành chuyên sâu của ngành Nhiệt - Lạnh. Qua học phần này sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về tự động hóa trong hệ thống lạnh.

9.51. Thực tập tốt nghiệp
4 TC

Thực tập công tác kỹ thuật và quản lý kỹ thuật của một đơn vị trong lĩnh vực cơ khí chế tạo hoặc một số ngành công nghiệp có liên quan.   
9.52. Khóa luận tốt nghiệp
5 TC

Khóa luận tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu của sinh viên trước khi ra trường, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của một hoặc nhiều giảng viên.

Mỗi sinh viên phải thực hiện một luận văn tốt nghiệp. Luận văn tốt nghiệp đòi hỏi sinh viên vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết một đề tài khoa học (lí thuyết hoặc ứng dụng) trong các lĩnh vực nhiệt. Luận văn do giảng viên hướng dẫn đưa ra, được Bộ môn và Khoa duyệt. Nội dung luận văn tốt nghiệp: Mục đích, yêu cầu, tính mới,... những vấn đề cần được giải quyết, giải pháp lựa chọn, kết quả, hướng phát triển và kết luận. Sinh viên phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp trước Hội đồng khoa học cấp khoa hoặc cấp trường.
9.53. Kỹ thuật lạnh ứng dụng
2 TC 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý của các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, phương pháp tính toán, thiết kế kho lạnh, tính toán để chọn các thiết bị phù hợp với yêu cầu đặt ra.

9.54. Đồ án chuyên ngành
3 TC 

Đây là đồ án chuyên ngành trang bị cho sinh viên kiến thức về ngành công nghệ Nhiệt - Lạnh và các phương pháp tính chọn được hệ thống.
10. Hướng dẫn thực hiện chương trình
Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

1.
Đối với các đơn vị đào tạo 

-
Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

-
Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

-
Chuẩn bị kĩ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng kí các học phần.

-
Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

-
Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.

2.
Đối với giảng viên

-
Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

-
Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

-
Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.
3.
Kiểm tra, đánh giá

-
Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.

       -   Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá học phần để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giảng viên phải thực hiện đúng quy chế của học chế tín chỉ.
-
Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.

4.
Đối với sinh viên

-
Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

-
Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

-
Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

-
Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar.

-
Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

-
Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng         năm 2015


HIỆU TRƯỞNG


Phạm Hữu Lộc

Chương trình CĐ chuyên nghiệp, ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt_chuyên ngành Điện lạnh
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